SỐ LIỆU PHỤC VỤ XÂY DỰNG DỰ ÁN TRƯỜNG CĐKT LTT  

CHẤT LƯỢNG CAO GIAI ĐOẠN 2017-2022

KHOA: CN ĐIỆN – ĐIỆN TỬ
1. Qui mô đào tạo:

(Thống kê theo hệ, bậc đào tạo)

· Năm 2016-2017:

· Khóa 15 Trung cấp chuyên nghiệp (12+2): 37

· Khóa 15 Trung cấp nghề (9+3): 47

· Khóa 15 Trung cấp chuyên nghiệp (9+3): 19

· Khóa 16 Trung cấp chuyên nghiệp (12+2): 73

· Khóa 16 Trung cấp nghề (9+3): 123

· Khóa 14 Cao đẳng chuyên nghiệp: 109 

· Khóa 15 Cao đẳng chuyên nghiệp: 333

· Khóa 16 Cao đẳng chuyên nghiệp: 528

· Khóa 15 Cao đẳng liên thông: 29

· Khóa 16 Cao đẳng liên thông: 19

· Dự kiến đến năm 2022: 
+ Cơ sở 1(2017-2022), (dự kiến tăng 5-10%): Trung cấp (12+2): 120; Trung cấp (9+3): 210; Cao đẳng chính quy: 1100; Cao đẳng liên thông: 60.
+ Cơ sở 2: (2020-2022): Trung cấp (12+2): 120 (2 ngành); Trung cấp (9+3): 180 ( 3 ngành); Cao đẳng chính quy: 300 (5 chuyên ngành); Cao đẳng liên thông: 60.
· Dự kiến tăng thêm hệ, bậc đào tạo/hiện có….
2. Đội ngũ giảng viên:

· Hiện có: số lượng: 30, trình độ: 19 thạc sỹ và 11 kỹ sư và thỉnh giảng 03 (trong có 01 thạc sỹ, 02 kỹ sư).
· Nhu cầu tăng thêm: số lượng 14 có trình độ thạc sỹ
· Nhu cầu nâng cao trình độ: 
· Chuyên môn: 1 tiến sỹ và 11 thạc sỹ.

· Tin học IC3; Ngoại ngữ: tiếng Anh 450 điểm TOEIC hoặc B1 chuẩn Châu Âu; chính trị: Trung cấp lý luận chính trị.
3. Chiều hướng phát triển:
· Mục tiêu phấn đấu:
· Số lượng: Cao đẳng chính quy: 1600; Trung cấp: 700; Cao đẳng liên thông: 200
· Chất lượng: Có kiến thức chuyên sâu về chuyên ngành được đào tạo, có kỹ năng nghề nghiệp, có kỹ năng giao tiếp và kỹ năng mềm, có tác phong công nghiệp.
· Dự báo hướng phát triển ngành nghề trong năm tới: theo thông tư số 04/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02 tháng 3 năm 2017 và căn cứ vào mã ngành cấp 3 cho ngành: Kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông, khoa chọn các ngành đào tạo cấp 4 như sau:
	Trung cấp
	Cao đẳng

	Mã
	Tên gọi
	Mã
	Tên gọi

	5520201
	Kỹ thuật lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp
	6520201
	Kỹ thuật lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp

	5520217
	Kỹ thuật mạng ngoại vi và thiết bị đầu cuối
	6520217
	Kỹ thuật mạng ngoại vi và thiết bị đầu cuối

	5520219
	Kỹ thuật lắp đặt đài trạm viễn thông
	6520219
	Kỹ thuật lắp đặt đài trạm viễn thông

	5520221
	Kỹ thuật truyền dẫn quang và vô tuyến
	6520221
	Kỹ thuật truyền dẫn quang và vô tuyến

	5520222
	Điện tử công nghiệp và dân dụng
	
	

	5520223
	Điện công nghiệp và dân dụng
	
	

	5520224
	Điện tử dân dụng
	6520224
	Điện tử dân dụng

	5520225
	Điện tử công nghiệp 
	6520225
	Điện tử công nghiệp 

	5520226
	Điện dân dụng
	6520226
	Điện dân dụng

	5520227
	Điện công nghiệp
	6520227
	Điện công nghiệp

	5520235
	Sửa chữa thiết bị tự động hóa
	6520235
	Sửa chữa thiết bị tự động hóa

	5520239
	Lắp đặt điện công trình
	6520239
	Lắp đặt điện công trình

	5520240
	Lắp đặt thiết bị điện
	6520240
	Lắp đặt thiết bị điện

	5520263
	Cơ điện tử
	6520263
	Cơ điện tử

	5520264
	Tự động hóa công nghiệp
	6520264
	Tự động hóa công nghiệp


· Nhu cầu giải quyết việc làm sau đào tạo:
+ Số lượng (bậc 2/5, 3/5…): 100%
+ Ngành nghề: Điện công nghiệp 100%, Điện tử công nghiệp 98%
+ Khả năng thích ứng: khả năng thích với môi trường làm việc tốt, có khả năng tự giải quyết vấn đề và khả năng tự học hỏi để nâng cao trình độ chuyên môn nghề nghiệp.
4. Nhu cầu phát triển cơ sở vật chất trong khoa:

( Xây dựng cho cả cơ sở 1 và cơ sở 2)

	TT
	CHUYÊN NGÀNH
	HIỆN CÓ (Xưởng chuyên môn)
	Nhu cầu tăng thêm (Tăng theo qui mô đào tạo)

	
	
	
	Số xưởng, phòng học thực hành
	Thiết bị
(Số lượng, chủng loại)
	Đơn giá 
(Ước tính)
VNĐ
	Thành tiền

VNĐ

	1
	TH Mạch điện tử
	02 xưởng
	01
	1. 1. KIT TH mạch điện tử
2. 2. Các máy phát sóng và các dao động ký

3. 3. Máy phân tích và đo lường điện
	1,500,000,000
	1,500,000,000

	2
	TH Điện cơ bản
	02 xưởng
	02
	4. 1. Tủ cung cấp và bảo vệ thiết bị điện
5. 2. Mạch điện nhà thông minh

6. 3. Hệ thốn BMS
	2,000,000,000
	4,000,000,000

	3
	TH PLC
	02 xưởng
	02
	7. PLC Siemens S7-1200
	4,000,000,000
	8,000,000,000

	4
	TH quấn dây Máy điện
	02 xưởng
	02 
	8. Thí nghiệm Máy điện
	1,000,000,000
	2,000,000,000

	5
	TH Đo lường – cảm biến
	01 xưởng
	02
	9. 1. Các loại cảm biến

10. 2. Các loại mô đun cảm biến Ardunio
	1,000,000,000
	2,000,000,000

	6
	TH Điện tử công nghiệp
	02 xưởng
	01
	11. 1. Bộ điều khiển động cơ DC

12. 2. Bộ điều khiển động cơ KĐB 3 pha

13. 3. Bộ điều khiển động cơ bước

14. 4. Bộ điều khiển động cơ servo
	4,000,000,000
	4,000,000,000

	7
	TH Trang bị điện
	02 xưởng
	02
	15. 1. Tủ điều khiển điện

16. 2. Mô hình các mạch điện điều khiển máy công nghiệp
	2,000,000,000
	4,000,000,000

	8
	TH Vi xử lý
	01 xưởng
	01
	17. 1. Kít thực tập vi điều khiển PIC

18. 2. Bộ lập trình Ardunio

19. 3. Máy tính
	1,000,000,000
	1,000,000,000

	9
	TH Tự động hóa
	01 xưởng
	01
	20. 1. Máy tính

21. 2. Mô hình các máy tự động như: băng tải, cánh tay robot, Đóng nút chai, thang máy, sang chiết chất lỏng, đóng gói tự động, . . .
	5,000,000,000
	5,000,000,000

	10
	TH SCADA
	02 xưởng
	02
	22. 1. Máy tính

23. 2. Mô hình tích hợp SCADA dùng PLC Siemens 
	5,000,000,000
	10,000,000,000

	11
	TH Điện tử công suất
	02 xưởng
	01
	24. Các bộ biến đổi công suất và các bộ điều khiển
	5,000,000,000
	5,000,000,000

	12
	TH Đo lường-Mạch điện
	02 xưởng
	01
	25. 1. Các bộ thí nghiệm về điện DC, AC 1 pha, Ac 3 pha

26. 2. Các loại đồng hồ đo, dao động ký, máy phát sóng
	2,000,000,000
	2,000,000,000

	13
	TH Điện-Khí nén
	01 xưởng
	01
	27. 1. Bộ thí nghiệm Điện – Khí nén

28. 2. PLC, Logo, Zen

29. 3. Máy nén khí, Máy tính
	5,000,000,000
	5,000,000,000

	14
	TH Điện tử viễn thông
	01 xưởng
	01
	30. Kỹ thuật lắp đặt đài trạm viễn thông ; Kỹ thuật truyền dẫn quang và vô tuyến
	3,000,000,000
	3,000,000,000

	15
	TH Kỹ thuật số
	01 xưởng
	01
	31. 1. Máy tính

32. 2. Bộ kít TN về Xung-Số

33. 3. Máy phát sóng và dao động ký
	1,000,000,000
	1,000,000,000

	16
	TH Điện tử máy tính
	02 xưởng
	01
	34. Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính
	1,000,000,000
	1,000,000,000

	17
	TH Trang bị điện máy CNC
	01 xưởng
	01
	1. Máy tiện, phay, khoan, cắt dây  dạy học có tích hợp bộ mạch điện tìm lỗi, điều khiển bằng hệ Fanuc Oi Mate 
2. Máy tính 

3. Phần mềm
	10,000,000,000
	10,000,000,000

	18
	TH Cung cấp điện
	01 xưởng
	01
	TH Cung cấp điện
	3,000,000,000
	3,000,000,000

	19
	TH Cơ – Điện tử
	
	01
	35. 1. Robot

36. 2. Cánh tay robot

37. 3. Băng tải và cánh tay robot

38. 4. PLC và kit vi xử lý
	5,000,000,000
	5,000,000,000

	20
	TH truyền động điện
	
	02
	39. 1. Hệ truyền động điện cho các động cơ điện

40. 2. Hệ truyền động điện với các phần truyền động cơ khí
	3,000,000,000
	6,000,000,000

	21
	TH Điện – Thủy lực
	
	02
	41. 1. Bộ thí nghiệm Điện – Thủy lực

42. 2. PLC, Logo, Zen

43. 3. Máy bơn dầu, Máy tính
	5,000,000,000
	10,000,000,000

	
	Cộng
	28 xưởng TH
	19 xưởng TH
	
	69,500,000,000
	92,500,000,000


5. Chương trình đào tạo, giáo trình, giáo án

· Nhu cầu phát triển chương trình CDIO theo tiêu chuẩn ABET cho ngành Điện công nghiệp, hoặc chương trình cao đẳng tiên tiến, hoặc chương trình đào tạo tích hợp.
· Giáo trình: biên soạn bài giảng cho tất cả các môn học của khoa, tiến đến sẽ chọn một số môn biên soạn thành sách cho nhà xuất bản

6. Nghiên cứu khoa học

· Nghiên cứu thi công thiết bị dạy học như: máy phay CNC, máy tiện CNC, các tủ điện, mô hình đo lường và cảm biến, …
· Nghiên cứu về các ứng dụng robot

· Nghiên cứu về các vi mạch, kỹ thuật ứng dụng khai thác dữ liệu lớn

· Nghiên cứu về công nghệ, kỹ thuật ứng dụng điện toán đám mây

· Nghiên cứu về ứng dụng di động, IOT, GIS, viễn thám, ….

7. Thư viện

· Thiết lập phần mềm quản lý 

· Sách báo, báo, tạp chi…

· Nội dung xây dựng Thư viện điện tử…

XÂY DỰNG CHỈ TIÊU TUYỂN SINH THEO NGHỊ ĐỊNH 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016
2. Đối với đào tạo trình độ trung cấp và trình độ cao đẳng
Trường cao đẳng được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng; trường trung cấp được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ trung cấp và cơ sở giáo dục đại học được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ cao đẳng khi có đủ các điều kiện sau đây:
a) Các ngành, nghề đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp có trong danh mục ngành, nghề đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành; phù hợp với cơ cấu ngành, nghề, trình độ đào tạo và quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của bộ, ngành, địa phương.
Trường hợp tên ngành, nghề đào tạo chưa có trong danh mục ngành, nghề đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành, trường trung cấp, trường cao đẳng và cơ sở giáo dục đại học phải trình bày luận cứ khoa học về ngành, nghề đào tạo mới; xây dựng bản mô tả ngành, nghề và phân tích công việc của ngành, nghề đó.
b) Có cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo phù hợp với ngành, nghề, quy mô và trình độ đào tạo, cụ thể:
Có phòng học; phòng thí nghiệm; phòng, xưởng thực hành, thực tập; cơ sở sản xuất thử nghiệm đáp ứng yêu cầu giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học theo chương trình đào tạo, quy mô đào tạo của từng ngành, nghề. Diện tích phòng học lý thuyết; phòng, xưởng thực hành, thực tập dùng cho học tập, giảng dạy bảo đảm ở mức bình quân ít nhất là 5,5 - 7,5 m2/chỗ học.
Có đủ thiết bị đào tạo của từng ngành, nghề đào tạo đáp ứng theo danh mục và tiêu chuẩn thiết bị tối thiểu do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định. Trường hợp Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chưa ban hành danh mục và tiêu chuẩn thiết bị tối thiểu của ngành, nghề đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp thì phải bảo đảm đủ thiết bị đào tạo theo quy định trong chương trình đào tạo và tương ứng với quy mô đào tạo của ngành, nghề đăng ký hoạt động.
Có thư viện với các phần mềm và trang thiết bị phục vụ cho việc mượn, tra cứu, nghiên cứu tài liệu; có đủ nguồn thông tin tư liệu như sách, giáo trình, bài giảng của các mô đun, tín chỉ, học phần, môn học, các tài liệu liên quan đáp ứng yêu cầu giảng dạy, học tập.
Có đủ phòng làm việc, khu hành chính và khu hiệu bộ, bảo đảm đáp ứng cơ cấu tổ chức phòng, khoa, bộ môn chuyên môn, bảo đảm diện tích ít nhất là 06 m2/người đối với đào tạo trình độ trung cấp và 08 m2/người đối với đào tạo trình độ cao đẳng.
Có các công trình xây dựng phục vụ hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí và các công trình y tế, dịch vụ để phục vụ cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên và học sinh, sinh viên.
c) Có đủ chương trình, giáo trình đào tạo của từng ngành, nghề đăng ký hoạt động được xây dựng, thẩm định, ban hành theo quy định của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
d) Có đội ngũ giáo viên, giảng viên, cán bộ quản lý đủ về số lượng, phù hợp với cơ cấu ngành, nghề và trình độ đào tạo; đạt tiêu chuẩn, trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề và nghiệp vụ sư phạm theo quy định của pháp luật; bảo đảm thực hiện mục tiêu, chương trình đào tạo, trong đó:
Tỷ lệ học sinh, sinh viên/giáo viên, giảng viên tối đa là 25 học sinh, sinh viên/giáo viên, giảng viên đối với các ngành, nghề thuộc lĩnh vực nhân văn, kinh tế và dịch vụ; 20 học sinh, sinh viên/giáo viên, giảng viên đối với các ngành, nghề thuộc lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ và sức khỏe; 15 học sinh, sinh viên/giáo viên, giảng viên đối với các ngành, nghề có yêu cầu về năng khiếu.
Có số lượng giáo viên, giảng viên cơ hữu đảm nhận ít nhất 60% khối lượng chương trình của mỗi ngành, nghề đào tạo.
Tỷ lệ giáo viên, giảng viên có trình độ sau đại học không ít hơn 15% tổng số giáo viên, giảng viên của trường trung cấp và không ít hơn 30% tổng số giáo viên, giảng viên của trường cao đẳng. Bảo đảm mỗi ngành, nghề giảng dạy trình độ cao đẳng có giảng viên trình độ thạc sỹ trở lên.
Giáo viên, giảng viên là người nước ngoài giảng dạy tại các trường trung cấp, trường cao đẳng, cơ sở giáo dục đại học có vốn đầu tư nước ngoài phải đáp ứng các quy định về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam.
đ) Đối với các ngành, nghề đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng của trường trung cấp, trường cao đẳng, cơ sở giáo dục đại học tư thục và trường trung cấp, trường cao đẳng, cơ sở giáo dục đại học có vốn đầu tư nước ngoài, ngoài các điều kiện quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 2 Điều này, còn phải có đủ nguồn lực tài chính để bảo đảm và duy trì hoạt động của các ngành, nghề đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng.
TIÊU CHÍ CỦA TRƯỜNG NGHỀ CHẤT LƯỢNG CAO
(Theo QĐ 761/QĐ-TTg ngày 23/5/2014)
Trường được công nhận là trường nghề chất lượng cao khi được cơ quan kiểm định chất lượng dạy nghề đánh giá đáp ứng đủ các tiêu chí sau đây:

1. Về quy mô đào tạo: Quy mô đào tạo tối thiểu là 2.000 học sinh, sinh viên hệ trung cấp nghề, cao đẳng nghề (tính theo số học sinh, sinh viên quy đổi), trong đó có ít nhất 30% học sinh, sinh viên học các nghề trọng điểm.

2. Về việc làm sau đào tạo: Có ít nhất 80% số học sinh, sinh viên tốt nghiệp có việc làm đúng nghề được đào tạo trong vòng 6 tháng kể từ khi tốt nghiệp, trong đó các nghề trọng điểm đạt ít nhất là 90%.

3. Về trình độ học sinh, sinh viên sau đào tạo: 100% học sinh, sinh viên tốt nghiệp hệ trung cấp nghề đạt bậc 2/5, hệ cao đẳng nghề đạt bậc 3/5 của tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia và có trình độ tin học đạt tiêu chuẩn IC3 hoặc tương đương trở lên, trình độ ngoại ngữ tiếng Anh đạt 300 điểm TOEIC hoặc tương đương trở lên. Trong đó, học sinh, sinh viên tốt nghiệp các nghề trọng điểm theo chương trình đào tạo được chuyển giao từ nước ngoài có trình độ ngoại ngữ tiếng Anh đạt 450 điểm TOEIC hoặc tương đương trở lên và được các tổ chức giáo dục, đào tạo có uy tín của khu vực ASEAN hoặc quốc tế công nhận văn bằng, chứng chỉ.

4. Về kiểm định chất lượng: Trường đạt cấp độ 3 tiêu chuẩn kiểm định chất lượng trường cao đẳng nghề; 100% nghề đào tạo đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo.

5. Về giáo viên, giảng viên: 100% giáo viên đạt chuẩn quy định, có trình độ tin học IC3 hoặc tương đương trở lên, trình độ ngoại ngữ tiếng Anh đạt 350 điểm TOEIC hoặc tương đương trở lên. Trong đó, giáo viên dạy các nghề trọng điểm được chuyển giao có trình độ ngoại ngữ tiếng Anh đạt 450 điểm TOEIC hoặc tương đương trở lên.

6. Về quản trị nhà trường: 100% cán bộ quản lý của trường được cấp chứng chỉ đào tạo về nghiệp vụ quản lý dạy nghề. Các hoạt động quản lý của trường và chương trình đào tạo các nghề trọng điểm được số hóa và mô phỏng hóa theo các công nghệ phần mềm tiên tiến trên thế giới.
